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PHẦN I:  ĐỌC – HIỂU (3 điểm)

                 Học sinh đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
“Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê. Đôi càng bè bè, nặng nề, trông đến xấu. Râu ria gì mà cụt có một mẩu và mặt mũi thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ…”

(Dế Mèn phiêu lưu kí – Tô Hoài)
1/ Nêu nội dung của đoạn trích trên.                                                (1 điểm)
2/ Tìm các câu văn có sử dụng phép so sánh trong đoạn trích trên. (1 điểm)
3/ Vì sao Dế Mèn đặt tên bạn là Dế Choắt?



    (1 điểm)
PHẦN II:  TỰ LUẬN (7 điểm)

          CÂU 1: (3 điểm) Viết 1 đoạn văn ngắn (từ 6 – 8 câu) có nội dung về “Tình bạn bè”. 
         CÂU 2: (4 điểm)

Hãy tả lại hình ảnh của một người thân trong gia đình em khi đang làm việc nhà.
HẾT

 Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM

I. HƯỚNG DẪN CHUNG  

· Đề bài gồm 2 phần: phần I gồm 3 câu: câu 1 và câu 2 kiểm tra kiến thức đọc – hiểu và thực hành bài tập Tiếng việt; câu 3 là kiến thức thông hiểu kết hợp với vận dụng thấp. Phần II là bài viết vận dụng cao thực hành một đoạn văn  và tạo lâp 1 văn bản hoàn chỉnh về văn miêu tả. 

· Các câu hỏi 1,2 của phần 1 chủ yếu yêu cầu tái hiện kiến thức và thực hành (nhận biết; thông hiểu) nhưng cũng có yêu cầu về diễn đạt. Những học sinh diễn đạt trôi chảy, đúng chính tả, ngữ pháp mới được điểm tối đa. 
· Giáo viên cần nắm nội dung bài làm của học sinh để đánh giá, tránh đếm ý cho điểm một cách máy móc. Chú ý khuyến khích các bài viết có ý riêng, sáng tạo.

· Học sinh có thể trình bày, triển khai ý theo các cách riêng, nếu đáp ứng các yêu cầu vẫn cho đủ điểm.


 II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
	Phần I
	Nội dung kết quả cần đạt
	Điểm

	Câu 1
	 Nêu nội dung của đoạn trích trên.
	1đ

	
	-  Nội dung: Miêu tả Dế Choắt gầy gò ốm yếu
	

	Câu 2


	Tìm các câu văn có sử dụng phép so sánh trong đoạn trích. 
	1đ

	
	- Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. 
- Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê.
	0,5đ 

0,5đ 



	 Câu 3
	Vì sao Dế Mèn đặt tên bạn là Dế Choắt?
	1đ

	
	Học sinh trình bày theo suy nghĩ của mình, định hướng chung: Vì thấy bạn bẩm sinh yếu đuối, còm cõi, muốn chế giễu.
	1đ

	Phần II
Câu 1


	Viết 1 đoạn văn ngắn (từ 6 – 8 câu) có nội dung  “Tình bạn bè”. 

          - Mở đoạn: Giới thiệu dẫn dắt vấn đề.     (0,5đ)
          - Thân đoạn: Triển khai các ý.
              (2.0đ)
          - Kết đoạn: Nêu cảm nghĩ .                       (0,5đ)
(GV xem xét đoạn văn về nội dung, hình thức, cách đặt câu, cách dùng từ ngữ, chính tả . . . để quyết định điểm số)
	3đ

0,5đ

2đ
0,5đ

	Câu 2
	     Hãy tả lại hình ảnh của một người thân trong gia đình em khi đang làm việc nhà. 
	4đ

	
	1/ Mở bài: Giới thiệu hình ảnh người thân trong gia đình em khi đang làm việc nhà.
	0,5đ

	
	2/ Thân bài:

* Tả ngoại hình: Tuổi, nét nổi bật; Dáng người, khuôn mặt, nước da…; mái tóc, đôi mắt, tay, chân…

* Tả hoạt động, tính tình:
- Khi làm việc nhà, ngoại hình của người được tả có gì ấn tượng, đặc biệt?
- Thói quen khi làm việc ( tính tình biểu hiện qua việc làm, hành động, lời nói,…

- Kết quả công việc? tâm trạng của người được tả? ( được mọi người yêu thích, tự hào…
* Kỉ niệm khó quên (tả kết hợp kể ngắn gọn)


	3đ

	
	 3/ Kết bài: 
- Tình cảm của em đối với người được kể
- Lời hứa học tập tốt
	0,5đ


HẾT

